
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô số K6 - Nhà số 31 - Khu đô thị Nam Thăng Long, Đường Lạc Long Quân, Phường 
Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ

0109065157

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);

6619

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
Hoạt động môi giới thương mại

7490

7. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng mỹ phẩm

4649

10. Sản xuất sợi 1311

11. Sản xuất vải dệt thoi 1312

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn vật tư, máy móc thiết bị phục vụ ngành 
quảng cáo

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LINH 
VÀ CÁC CỘNG SỰ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN LINH AND PARTNERS TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; - 
Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, 
có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước cam, 
chanh, nước quả khác - Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc 
nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:  Bán buôn thực phẩm chức năng - Bán buôn thịt và 
các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa 
và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

16. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:  Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633(Chính)

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Nhập khẩu thực phẩm chức năng - Xuất nhập khẩu 
các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, 
phòng hát Karaoke, vũ trường)

5510

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

21. Quảng cáo 7310

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

2/4Thời gian đăng từ ngày 14/01/2020 đến ngày 13/02/2020



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUỐC AN

19 Phố Nguyễn 
Biểu, Phường 
Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

011281836

2 NGUYỄN 
TUẤN LINH

Nhà 07 lô D5 
KĐT Nam Thăng 
Long, Phường 
Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

0010930228
52
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3 ĐINH MẠNH 
HẢI

Số nhà 19 đường 
Đinh Thị Vân, 
Phường Hạ Long, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 30,000

0360610021
35

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001093022852
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 07 lô D5 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà 07 lô D5 KĐT Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN LINH Nam

12/12/1993 Kinh Việt Nam

03/06/2019 Cục CS QLHC về trật tự xã hội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 14/01/2020 đến ngày 13/02/2020


